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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Về ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


 Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi)  ngày 21/6/1994;

 Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Quyết định 302/TTg ngày 13/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hệ số (K) ban hành theo Nghi định 87/CP; Nghị định 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung khoản 2, điều 4 của Nghị định 87/CP;


 Căn cứ Thông tư liên bộ số 94/TT-LB ngày 14/11/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ;


 Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Quảng Nam tại tờ trình số                                  80/TC-VG ngày 31 / 01 /2000 trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND Huyện, Thị xã và các ngành có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2.  Quyết định này thay thế Quyết định số 1185/QĐ-UB ngày 26/6/1997 của UBND tỉnh Quảng Nam, những quy định trước đây trái với quyết định nầy đều bãi bỏ. 

Điều 3.  Quyết định nầy có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính, Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện thị, thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận :  


          TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
- Như điều 4                                                                                             KT.CHỦ TỊCH
- VPCP                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ TC, XD, TCĐC, BVGCP                                                                          (Đã ký)
- TVTU, TTUBND, HĐND                     

- CPVP                                                                                                 (Nguyễn Xuân Phúc
- Các sở, ban ngành, đoàn thể

- Lưu VT, KTTH, KTN     

    UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỈNH QUẢNG NAM                                  Độc  lộc - Tự do - Hạnh phúc 
QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số :07/ 2000/QĐ-UB ngày 03 tháng 02    

năm  2000 của UBND tỉnh Quảng Nam)


                                      CHƯƠNG I 

                                                 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giá các loại đất quy định tại Quyết định này, bao gồm:


- Đất nông nghiệp, lâm nghiệp.


- Đất khu dân cư ở nông thôn, bao gồm cả đất chuyên dùng nằm xen kẻ với đất khu dân cư nông thôn.


- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị; đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp.


- Đất đô thị.

Điều 2.  Các căn cứ để xác định giá đất:


- Hạng đất, loại đất, vị trí đất, loại đường phố.


- Giá trị sử dụng và khả năng sinh lợi của đất, giá đất thực tế ở từng địa phương được hình thành qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều 3.  Phạm vi áp dụng


Giá đất quy định tại Quyết định này, được áp dụng và làm căn cứ để:


- Tính thuế chuyển quyền sử dụng đất và các loại thuế khác về đất theo quy định của Luật và Pháp lệnh thuế.


- Thu tiền sử dụng đất khi giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước theo quy định của Nhà nước.


- Thu tiền cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước theo quy định hiện hành của pháp luật.


- Tính giá trị tài sản khi Nhà nước giao đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định của Nhà nước.


- Bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của Nhà nước.

Điều 4.  Giá chuẩn các loại đất được áp dụng theo phụ lục số 1, phân loại đường phố được áp dụng theo phụ lục số 2 (nội thị Thị xã Tam Kỳ) và phụ lục số 3 (nội thị Thị xã Hội An), đính kèm theo bản quy định này.
Điều 5.  Giá cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài được áp dụng theo quy định riêng.

                                              CHƯƠNG II

                                       NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

Điều 6.  Giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn được xác định như  sau :

1. Hạng đất để xác định giá đất :


a/ Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp : Hạng đất được áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt cho từng Huyện, Thị xã.


b/ Đối với đất khu dân cư nông thôn : 
Bao gồm cả đất chuyên dùng nằm xen kẽ với đất khu dân cư nông thôn, hạng đất để xác định giá đất được căn cứ vào các yếu tố : Khả năng sinh lợi, giá trị sử dụng, vị trí và giá đất thực tế ở địa phương.Cụ thể như sau :

Đất hạng 1 : 


Là đất có vị trí thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ; có vị trí ven trục đường giao thông của xã, huyện hoặc tiếp giáp với khu dân cư ở các vùng ven đô thị, đầu mối giao thông, trục giao thông chính, khu thương mại hoặc chợ, khu du lịch, khu công nghiệp, có giá đất thực tế cao nhất.

Đất hạng 2 :


Là đất có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn đất hạng 1, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 1.

Đất  hạng 3 :


Là đất có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn đất hạng 2, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 2.

Đất hạng 4 :


Là đất có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn đất hạng 3, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 3.

Đất hạng 5 :


Là đất vùng đồi núi, đất ở vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng, có vị trí xa trục đường giao thông; tương đối thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đất hạng 4.

Đất hạng 6 :

Là đất ở vùng núi cao, vùng biên giới hải đảo, vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng không thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đất thực tế trung bình thấp nhất.

2. Phân loại xã để xác định giá đất :

a/ Các xã đồng bằng :

Các xã thuộc huyện, thị: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An, các xã vùng đông huyện Quế Sơn (trừ đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị; ven đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính; khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp; các xã thuộc các huyện đồng bằng nhưng có điều kiện tự nhiên và sinh hoạt như vùng trung du và miền núi).

b/ Các xã trung du :

Các xã thuộc các huyện đồng bằng nhưng có điều kiện tự nhiên và sinh hoạt như vùng trung du.

c/ Các xã miền núi :

Các xã thuộc huyện Trà My, Hiên, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước (trừ Thị trấn Tiên Kỳ) và các xã thuộc các huyện, thị xã khác đã được Chính phủ phê duyệt là xã miền núi, hải đảo.

Điều 7.  Giá đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị; đầu mối giao thông, trục đường giao thông chính; khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp không nằm trong đô thị được xác định như sau :

1. Hạng đất để xác định giá :


Được quy định theo hạng đất khu dân cư nông thôn (như điểm b, khoản 1, điều 6, chương II). Giới hạn chiều sâu tối đa của lô đất 25 mét.

2. Loại đất để xác định giá :

a/ Đất loại II gồm :


 Đất khu thương mại, khu du lịch; khu công nghiệp; đất thuộc vùng đầu mối giao thông và trục giao thông trên quốc lộ IA.

b/ Đất loại III gồm :


Các thôn tiếp giáp với nội thị Thị xã Tam Kỳ, Hội An; đất thuộc các vùng đầu mối giao thông và trục giao thông trên các đường quốc lộ khác, các đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã.

Điều 8. Giá đất đô thị được xác định như sau :

1. Phân loại đường phố : Gồm 4 loại 

a/ Đường phố loại 1 :


Là các đường phố, đoạn đường phố có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế cao nhất.

b/ Đường phố loại 2 :


Là các đường phố, đoạn đường phố có điều kiện thuận lợi cao đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 1.

c/ Đường phố loại 3 :


Là các đường phố, đoạn đường phố có điều kiện tương đối thuận lợi đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có điều kiện sinh lợi trung bình, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 2.

d/ Đường phố loại 4 :


Là các đường phố, đoạn đường phố còn lại, ít thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, có giá đất thực tế trung bình thấp, thấp hơn giá đất thực tế trung bình của đường phố loại 3.

2. Phân loại vị trí đất: Gồm 4 vị trí 

a/ Vị trí 1 :  Là đất mặt tiền đường phố có chiều sâu tối đa 25mét, giá đất được tính theo từng loại đường, vị trí đất và được áp dụng các hệ số giá: 1; 0,9; 0,8; 0,7 trong bảng phân loại đường phố (phụ lục số 2 và số 3 đính kèm).

b/ Vị trí 2 : Là đất mặt tiền các đường kiệt có chiều sâu tối đa 25mét. Điều kiện: Kiệt có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 4 mét.

c/ Vị trí  3 : Là đất mặt tiền các đường kiệt có chiều sâu tối đa 25mét. Điều kiện: Kiệt có mặt cắt ngang rộng tối thiểu 2,5 mét đến dưới 4 mét.

d/ Vị trí 4 : Là đất mặt tiền các đường kiệt, hẻm còn lại, có chiều sâu tối đa 25mét.

* Đối với những lô đất nằm ở mặt tiền các vị trí 2,3,4 trên đây, giá đất được tính theo hệ số từng loại đường, vị trí đất (bảng phụ lục số 1, mục IV) và được áp dụng thêm các hệ số sau đây:


+ Hệ số 1: Đối với các lô đất cách lề đường phố 50 mét.


+ Hệ số 0,9: Đối với các lô đất cách lề đường phố trên 50m đến 150mét.


+ Hệ số 0,8: Đối với các lô đất cách đường phố trên 150mét.


đ/ Đối với những lô đất nằm ở phía sau lô đất mặt tiền các kiệt, hẻm của đường phố và đất nằm trong kiệt của kiệt, hẻm của hẻm giá đất được tính theo từng loại đường, vị trí đất và các hệ số tương ứng nói trên ngoài ra còn được tính thêm hệ số  0,9 đối với những lô đất cách lề kiệt, hẻm từ 50 mét trở xuống,  hoặc hệ số 0,8 đối với những lô đất cách lề kiệt, hẻm trên 50 mét.


3- Đối với đất mặt tiền đường phố, kiệt, hẻm tại  Thị trấn các Huyện, thị cũng được áp dụng theo điểm 2, điều 8 này (giá đất theo phụ lục số 1, mục IV) nhân với các hệ số tương ứng,  giao cho Sở Địa chính chủ trì phối hợp với UBND các Huyện, Thị và các ngành có liên quan điều chỉnh lại Quyết định 2553/QĐ-UB ngày 29-12-1997 của UBND Tỉnh về việc phân hạng các loại đất tại 14 Huyện, Thị xã cho phù hợp với thực tế. 

Điều 9.  Đối với lô đất nằm ở vị trí mặt tiền các đường, kiệt, hẻm có chiều sâu trên 25 mét thì được tính như sau: 

+Phần đất trên 25m đến 50m được tính hệ số giá 0,7 so với phần đất mặt tiền dưới 25m của cùng lô đất đó. 

+Phần đất có chiều sâu trên 50m được tính hệ số giá 0,5 so với phần đất mặt tiền dưới 25m của cùng lô đất đó.


- Trường hợp trên cùng một lô đất mặt tiền nhưng có một phần đất bị che khuất  bởi mặt tiền của phần đất khác không cùng hộ sử dụng đất (lô đất có hình chữ L), thì phần đất bị che khuất, giá đất được tính hệ số 0,5 so với phần đất mặt tiền có chiều sâu không quá 25 mét cùng lô đất đó.

-  Đối với những lô đất nằm ở đường kiệt, hẻm cụt, ngoài những quy định trên còn được tính thêm hệ số giá 0,8 theo từng loại đường và vị trí đất. 
Điều 10. Lô đất mang tên đường nào thì vị trí và giá đất áp dụng theo đường đó, nếu lô đất ở vị trí có 2 mặt tiền của các con đường ( trừ kiệt, hẻm) thì giá đất bằng 1,1 lần so với giá đất của con đường có giá trị cao hơn. 

-Trường hợp lô đất không xác định được tên đường nào, thì giá đất được tính theo đường vào gần nhất, thuận lợi nhất.

-Cơ sở để xác định tên đường, vị trí đất: Căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, sổ đăng ký nhân khẩu hoặc các giấy tờ khác đảm bảo về pháp lý.

                                CHƯƠNG III

             QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Điều 11.


- Đối với đất ở một số khu vực có lợi thế riêng, giá đất thực tế cao hơn so với giá đất trong bảng giá của quy định này và những lô đất có hình dạng và vị trí đặc biệt thì UBND Huyện, Thị phối hợp với Sở Địa chính, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Chủ dự án bàn bạc thống nhất về giá trị lô đất trình UBND Tỉnh xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể. 


- Trong trường hợp cùng một loại đô thị (các Thị trấn) nhưng đất có khả năng sinh lợi khác nhau và giá trị đất thực tế còn thấp so với quy định, thì UBND các Huyện được phép vận dụng hệ số điều chỉnh (K) theo quy định tại Quyết định 302/TTg ngày 13/5/1996 và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ để thực hiện, nhưng mức giảm hoặc tăng giá không vượt quá 50% của giá đất chuẩn theo quy định của Quyết định này.

- Nếu thực hiện giao quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá, thì giá đất được xác định theo từng trường hợp cụ thể, nhưng mức giá tối thiểu để đưa ra đấu giá không được thấp hơn mức giá đất quy định tại Quyết định này (bảng giá chuẩn theo phụ lục số 1).

Điều 12. 

- Đối với các đường phố tại Thị xã Tam Kỳ, Hội An, các Thị trấn (bao gồm cả các con đường quy hoạch tại các khu dân cư) hiện đang xây dựng dỡ dang, điều kiện sinh lợi, giá trị đất thực tế còn thấp thì áp dụng mức giá đất theo quyết định của UBND Tỉnh cho từng dự án. Sau khi công trình hoàn thành bàn giao, giao cho UBND các Huyện, Thị xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức phân loại đường, vị trí đất để xác định giá đất theo từng đường phố, đoạn đường phố cho phù hợp với thực tế trình UBND Tỉnh phê duyệt.

Điều 13. Đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp xen kẽ trong đô thị đã được quy hoạch hoặc xen kẽ trong khu dân cư nông thôn, giá đất được xác định theo bảng gía đất của mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Nếu thay đổi mục đích sử dụng thì được tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng ở vùng đó, vị trí đó tại thời điểm thay đổi.

Điều 14. Đối với các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, có phạm vị diện tích đất thu hồi lớn, như xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, xây dựng các khu công nghiệp, khu thương mại - du lịch,..., làm cho nhiều hộ nông dân không còn đất canh tác phải chuyển đổi nghề nghiệp sinh sống, thì UBND các Huyện, Thị xã phối hợp với các ngành của tỉnh có liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, để thực hiện việc đền bù về đất cho phù hợp với thực tế, trình UBND Tỉnh xem xét quyết định.

                                              CHƯƠNG IV 

                                            ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Giá đất áp dụng cho các trường hợp quy định tại điều 3, mục I trên đây phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì xử lý như sau:


- Đã có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng đang thực hiện dỡ dang thì thực hiện theo Quyết định 1185/QĐ-UB ngày 26-6-1997 của UBND Tỉnh.


- Trường hợp đặc biệt trình UBND Tỉnh xem xét quyết định. 

Điều 16. 


- Giao trách nhiệm cho Sở Địa chính phối hợp với UBND các Huyện, Thị xã và các ngành có liên quan nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh Quyết định 2553/QĐ-UB ngày 29/12/1997 về phân hạng các loại đất tại 14 Huyện, Thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt.


- Giao cho Sở Tài chính-Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


Trong quá trình thực hiện Quyết định, nếu phát sinh những điểm chưa phù hợp các địa phương, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính-Vật giá để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung. 

                                             TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
 Phụ lục 01

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2000/QĐ-UB ngày     tháng      

năm 2000 của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp :

1. Đất trồng cây hằng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản :










Đơn vị : đ/m2
Hạng đất
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi

Hạng 1
7500
6300
3500

Hạng 2
6300
5000
2.600

Hạng 3
5100
3500
1.700

Hạng 4
4000
3000
1300

Hạng 5
2500
2000
800

Hạng 6
1000
600
300

2. Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp :










Đơn vị : đ/m2
Hạng đất
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi

Hạng 1
5500
4100
2000

Hạng 2
5000
3500
1600

Hạng 3
3400
2500
1100

Hạng 4
2000
1300
600

Hạng 5
500
400
200

II. Đất khu dân cư nông thôn :










Đơn vị : đ/m2
Hạng đất
Xã đồng bằng
Xã trung du
Xã miền núi

Hạng 1
13000



Hạng 2
11000
9000
4200

Hạng 3
9000
6500
3500

Hạng 4
7000
5000
2600

Hạng 5
4500
3200
1600

Hạng 6
1200
1000
500

III. Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị, ven đầu mối giao thông, trục giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp :








Đơn vị : 1.000 đ/m2
Hạng đất
Đất loại II
Đất loại III

Hạng 1
420
250

Hạng 2
266
150

Hạng 3
160
70

Hạng 4
98
55

Hạng 5
60
35

Hạng 6
30
20

IV. Đất đô thị :

                                                                    Đơn vị tính 1.000đ/m2

Loại đô thị
Loại đường
VT1
VT 2
VT 3
VT 4

TAM KỲ
1
1.200
250
200
115


2
800
200
150
85


3
500
150
100
55


4
300
100
60
40








HỘI AN
1
900
250
200
115


2
700
200
150
85


3
450
150
100
55


4
250
100
60
40








Các thị trấn thuộc các huyện
1
600
200
150
80


2
400
150
100
50


3
200
90
60
30

1
1

